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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÒN ĐẤT                                              Độc lập – Tự do – hạnh Phúc 
 TỈNH KIÊN GIANG   

                                                                                                   
Bản án số:06/2018/HSST.              

 Ngày: 24/01/2018 
                                             

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa: Ông Trƣơng Thanh Toàn. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  Ông Trần Huy Liệu. 

2.  Bà Phạm Hồng Gái. 

Thư ký ghi Biên bản phiên Tòa: Bà Trịnh Thị Hồng Điệp – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên Tòa: Ông Lê 

Thành Thủ - Kiểm  sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang tiến hành mở phiên Tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đã thụ lý 

số: 80/2017/TLST - HS ngày 21/12/2017 đối với bị cáo. 

NGUYỄN VĂN T, Sinh năm 1985; Hộ khẩu thường trú: ấp Vàm Biển, xã Lình 

Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Ngư phủ; Trình độ văn hóa: 

3/12 Con ông: Nguyễn Văn Đỡ (đã chết) và bà Cao Thị Ức; Anh (chị) em ruột: gồm 7 

người, lớn nhất sinh năm 1967, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình. Bị cáo có vợ là 

Nguyễn Thị Phường, sinh năm 1987  và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ 

nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 13 

tháng 12 năm 2017 được tại ngoại chờ xử lý cho đến nay. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

* Ngƣời bị hại: 

Ông Nguyễn Ngọc D, Sinh năm 1978 (Vắng mặt). 
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Địa chỉ: Số 186 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang. 

* Ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

 Bà Nguyễn Thị N, Sinh năm 1974 (Có mặt). 

Địa chỉ: tổ 10 ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

* Ngƣời làm chứng: 

1. Bà Cao Thị Ức, Sinh năm 1953 (Có mặt). 

 Địa chỉ: ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

2. Chị Thị Nhƣng, Sinh năm 1982 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

3. Bà Nguyễn Thị Thắm, Sinh năm 1981 (Có mặt). 

Địa chỉ: ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2017, Nguyễn Văn T đi đến 

tiệm game bắn cá của bà Nguyễn Thị N tại tổ 11, ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện 

Hòn Đất tiệm game này do ông Nguyễn Ngọc D làm chủ, bà N làm quản lý. Khi đến 

tiệm game thì T chơi game bắn cá cùng chị Nguyễn Thị Thắm và chị Thị Nhưng ngụ 

cùng ấp. Hình thức chơi mua thẻ dạng đồng xu do bà N bán, mỗi thẻ có mệnh giá 

1.000đ nạp được 100 điểm trên máy, nếu chơi thắng được nhiều điểm thì được bà N đổi 

lấy số điểm sang tiền, cứ 100 điểm đổi được 1.000đ.  

Sau nhiều lần mua thẻ T đã thua hết 1.150.000đ khi hết tiền T gặp bà N xin mua 

thiếu thêm 50.000đ thẻ, để chơi tiếp nhưng bà N không bán. Lúc này giữa T và bà N 

xãy ra cự cãi với nhau. T tức giận nên dùng cả hai tay đập mạnh 2 - 3 cái xuống màn 

hình bắn cá mà T đang chơi, làm kính cường lực và màn hình bị hư hỏng hoàn toàn sau 

đó T bỏ đi. Thấy vậy nên bà N đến trình báo Công an xã Lình Huỳnh để giải quyết.   

Tại bản kết luận về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 36/KLĐGTS 

ngày 08/8/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hòn Đất kết 

luận: 
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        - 01 (một) màn hình điện tử LED, loại 55 inch, trên màn hình có tem nhãn, ghi 

bằng chữ, số T550H1PH5BL-D03 (VER.A9), LBL 550H1PH51515Y1461, Made in 

China, có nguyên giá: 11.000.000đ. (Mười một triệu đồng). 

        - 01 (một) kính cường lực bảo vệ màn hình, kích thước 1,25m x 0,73m x 0,5cm 

có nguyên giá là: 365.000đ. (Ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). 

        * Tổng tài sản trên nguyên giá: 11.365.000đ (Mười một triệu ba trăm sáu mươi 

lăm nghìn đồng). 

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất thu 

giữ gồm.  

- 01 (một) màn hình điện tử LED, loại 55 inch, trên màn hình có tem nhãn, ghi 

bằng chữ, số T550H1PH5BL-D03 (VER.A9), LBL 550H1PH51515Y1461, Made in 

China, bị hư hoảng hoàn toàn do ngoại lực tác động. 

           - 01 (một) kính cường lực bảo vệ màn hình, kích thước 1,25m x 0,73m x 

0,5cm; sau khi bể vỡ có trọng lượng 10kg.  (BL số: 15). 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo cùng gia đình Nguyễn Văn T đã tự nguyện bồi 

thường cho ông Nguyễn Ngọc D số tiền là 8.000.000đ, ông D đã làm đơn xin bãi nại 

cho T và không có yêu cầu gì thêm.  

Tại bản cáo trạng số : 03/KSĐT-KT ngày 19/12/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Hủy 

hoại tài sản” theo khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên Tòa hôm nay. 

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại Tòa, sau khi phân tích tính 

chất mức độ, hậu quả mà hành vi của bị cáo đã  gây ra. Đại diện Viện kiểm sát đã giữ 

nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố về tội danh và đề nghị áp 

dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để giải quyết theo hướng có lợi 

cho bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178 các điểm b, h, i khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức án đề nghị xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại xong bị hại 

không yêu cầu gì thêm. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến 

Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên Tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hòn 

Đất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân nhân dân huyện Hòn Đất, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên Tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo được thể hiện vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 

tháng 7 năm 2017, tại ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

bị cáo Nguyễn Văn T đã có hành vi dùng hai tay đập vỡ hoàn toàn một màn hình điện 

tử LED loại 55 inch và một kính cường lực bảo vệ màn hình máy bắn cá của ông 

Nguyễn Ngọc D, làm hư hỏng tài sản trị giá: 11.365.000đ. Hành vi trên của Nguyễn 

Văn T đã phạm vào tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự 

năm 1999. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội 

“Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 143 của Bộ luật Hình sự năm 1999.  

[3] Xét thấy lời khai của bị cáo Nguyễn Văn T tại phiên Tòa hôm nay phù hợp 

với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như các Biên bản hoạt động điều tra, Biên 

bản ghi lời khai bị cáo, người làm chứng, biên bản hiện trường và biên bản thu giữ vật 

chứng...  

Với các tình tiết của vụ án đã được chứng minh tại phiên Tòa hôm nay, xét có 

đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Hủy hoại tài sản" theo  khoản 1 

Điều 143 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất truy tố là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
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[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn T là nguy hiểm cho xã hội Bị  

cáo là người trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi thừa hiểu biết rằng hủy hoại tài 

sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý, nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi 

phạm tội đã gây thiệt hại đến tài sản của ông Nguyễn Ngọc D, gây mất trật tự trị an ở 

địa phương, do đó cần phải xử lý bị cáo 01 mức án nghiêm.  

Tuy N Hội đồng xét xử cũng thấy, tại phiên Tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, biết ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, đã bồi thường cho 

gia đình bị hại và được gia đình bị hại làm đơn bãi nại và xét đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát, xin thay đổi điều luật, áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 

2017 theo hướng có lợi cho bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật, nên chấp 

nhận. Từ đó Hội đồng xét xử cần áp dụng khoản 1 Điều 178 điểm b, i, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm một phần 

hình cho bị cáo. xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nơi đăng ký 

nhân khẩu rõ ràng, cư trú ổn định, do đó không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội, 

mà xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam 

giữ cũng thỏa đáng. Do bị cáo nghề nghiệp không ổn định, gia đình bị cáo khó khăn bị 

cáo là lao động duy nhất trong gia đình còn phải nuôi vợ và hai con còn nhỏ, nên miễn 

khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho ông Nguyễn Ngọc D số 

tiền là 8.000.000đ và ông Nguyễn Ngọc D đãbãi nại cho bị cáo không có yêu cầu gì 

thêm, nên Hội đồng xét xử miễn xét.  

[6] Về vật chứng trong vụ án gồm : Áp Dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015 tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) màn hình điện tử LED, loại 55 inch, trên màn hình có tem nhãn, ghi 

bằng chữ, số T550H1PH5BL-D03 (VER.A9), LBL 550H1PH51515Y1461, Made in 

China, bị hư hỏng hoàn toàn do ngoại lực tác động. 

           - 01 (một) kính cường lực bảo vệ màn hình, kích thước 1,25m x 0,73m x 

0,5cm; sau khi bể vỡ có trọng lượng 10kg.  

[7] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 

21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội " Hủy hoại tài sản". 

- Áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ 

luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

1. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 18 (Mười Tám) tháng cải tạo không giam 

giữ. Nhưng được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 

13 tháng 12 năm 2017 là 01 tháng 27 ngày. Cứ 01 ngày tạm giam bằng 03 ngày cải 

tạo không giam giữ. Như vậy bị cáo đã chấp hành được 05 tháng 21 ngày. 

Sau khi đối trừ thời hạn tạm giam thì bị cáo còn phải chấp hành là 12 (Mười 

hai) tháng 09 (Chín) ngày. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ 

quan tổ chức được giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi 

hành án và bản sao bản án. 

- Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân xã Lình Huỳnh, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

- Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho ông Nguyễn Ngọc D 

8.000.000đ. Ông Nguyễn Ngọc D không yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử miễn 

xét. 

3. Về tang vật vụ án: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015 tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) màn hình điện tử LED, loại 55 inch, trên màn hình có tem nhãn, ghi 

bằng chữ, số T550H1PH5BL-D03 (VER.A9), LBL 550H1PH51515Y1461, Made in 

China, bị hư hỏng hoàn toàn do ngoại lực tác động. 

           - 01 (một) kính cường lực bảo vệ màn hình, kích thước 1,25m x 0,73m x 

0,5cm; sau khi bể vỡ có trọng lượng 10kg. 

(Các tang vật này chi cục thi hành án dân sự huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

đang quản lý). 

4. Về án phí Hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng). 
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Án xử công khai có mặt bị cáo. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo, trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại ông Nguyễn Ngọc D vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể nhận được bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết công khai. 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

------------------------------------------------------ 
   

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Toà án tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND huyện Hòn Đất; 

- Nhà tạm giữ - CA Hòn Đất;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án;        

 

 
                                                                                                             

                                                                        Trƣơng T Toàn 

 


